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Sinh năm 1933. 

Nơi sinh: xã Xuân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Cán bộ hoạt động tại xã Tân Thành trong thời ký kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954

Địa chỉ hiện nay: Xóm 4, xã Xuân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Huy chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, Huy chương cựu chiến binh, Huy chương vì sự nghiệp công tác dân vận, Huy chương vì công tác xây dựng Đảng. 
Người phỏng vấn: Ngô Vương Anh

Phỏng vấn ngày: 3- 01- 2009 tại xã Xuân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Bác sinh năm bao nhiêu ạ?
Năm 1933. Xóm 4, xã Xuân Thành.
Ông bà sinh ra bác trước đây làm gì ạ?
Là cụ đồ, dạy chữ nho, chữ quốc ngữ ở nhà.
Nhà bác trước có ruộng không ạ?
Có.
Bác được học chữ từ năm mấy tuổi ạ?

Khoảng 7, 8 tuổi tôi học chữ nho, khoảng 10 tuổi học chữ quốc ngữ.
Tôi chỉ học hết tiểu học xong rồi đi kháng chiến vừa hoạt động vừa học.
Thế ở nhà trước từ hồi bé từ hồi vỡ lòng cụ dạy cho bác từ hồi mấy tuổi?
Thuở bé thì tôi học thầy khác.
Cụ bà thân sinh ra bác làm gì ạ?
Làm ruộng và mất lâu rồi.
Lớp học của bác xưa có đông không ạ?
Đông. Khoảng 20-30 người. Có cả nữ giới, thường là con nhà trung nông.
Bác học từ năm mấy tuổi?
Khoảng 7, 8 tuổi tôi học chữ nho, khoảng 10 tuổi học chữ quốc ngữ.
Lúc giành chính quyền năm 1945 bác bao nhiêu tuổi ạ?
Lúc ấy tôi khoảng 12 [tuổi].
Thế bác thấy giành chính quyền như thế nào ạ?
Lúc ấy tôi nhỏ chỉ đi xem. Bố tôi là Thanh niên cứu quốc. Ngày xưa mỗi cụ có một cái mác đem ra cầu gác đón ai đi qua thì hỏi giấy. Lúc đó ở huyện mình cướp mãi trên Qui Hậu, không phải ở Phát Diệm. Đấy là phủ huyện.
Thế ở xã có thu triện của lý trưởng không ạ?
Có.
Thế hồi ấy ai làm lý trưởng ạ?
Ông Trần Văn Duyến.
Bác có nhớ hồi đó ông nhà mình hay đi họp ở đâu và ai hay đi cùng với ông không ạ?
Hồi đó ông Trần Văn Nghị là phụ trách thanh niên, ông Nguyễn Quang Hợp là bí thư chi bộ. 
Sau khi giành chính quyền bác có tham gia thiếu niên nhi đồng hay tổ chức gì không?
Lúc đó tôi tham gia thiếu nhi.
Thế hoạt động thế nào, ai phụ trách?
Thì một số anh em biết đánh trống thì tham gia đánh trống, cổ động, mít tinh
Thế hồi đó hay đi cổ động phong trào gì?
Xã tổ chức kỷ niệm ngày gì thì mình tham gia đánh trống.
Thế lúc tổ chức tổng tuyển cử mình có tham gia đánh trống không ạ?
Có.
Trước tổng tuyển cử thì có một phong trào tìm hiểu tổng tuyển cử thì đội thiếu nhi của Tân Thành hoạt động những gì ạ?
Những ngày lễ, ngày kỷ niệm gì người ta huy động mình đi
Đội thiếu niên có đông không ạ?
Khoảng mấy chục người. Mỗi thôn một đội.
Có quần áo đồng phục không ạ?
Có mũ ca nô, khăn đỏ.
Quần áo mặc trong ngày đó thì thế nào?
Ai có thế nào mặc thế ấy. Không phải đồng phục.
Lúc bác tham gia thiếu niên thì chị bác có tham gia chương trình gì không ạ?
Có bà chị nhưng đến năm 56 [năm 1956] mới tham gia đội mua bán.
Lúc tham gia đội thiếu niên bác có được đọc tài liệu tuyên truyền hay báo gì cán bộ mang về không?
Lúc đó chủ yếu là báo Cứu quốc.
Thiếu niên cũng được đọc ạ?
Không chỉ là xem thôi.
Hồi đó ủy ban hoạt động như thế nào ạ?
Hồi đấy là Ủy ban kháng chiến, không có trụ sở nên phải mượn đình làng, đình Xuân Thành.
Có mấy người ạ?
Có 1 ông Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, 1 Thư ký hộ lại (Địa chính), 1 số ủy viên phụ trách các ngành.
Thế những ông tham gia chính quyền cũ ngày xưa (trương tuần, lý trưởng…) thì sau này làm gì?
Hồi trước năm 1946 có 2 xã: Xuân Thành, Tự Tân. Đến năm 46 thì 2 xã đó nhà nước đổi thành xã Quốc Tuấn. Đến khoảng năm 1963, 1964 huyện mới đổi lại tên các xã là Tân Thành. Khi mà cướp chính quyền thì họ thôi không làm nữa. Nhưng khi Pháp nhảy dù trở lại năm 1949 thì họ lại trở lại làm tề.
Trước năm 1946 khi Hà Nội kháng chiến thì ở đây thế nào ?

Mình có làm công tác tiêu thổ kháng chiến, hay có người về đây tản cư không ạ?
Trước năm 1946 thì ở đây vẫn yên tĩnh, nhà tôi cũng có người ở Hà Nội về tản cư. Đến năm 1947 thì ở đây có phong trào phản động của công giáo làm loạn, thanh niên cứu quốc xuống hoạt động ở vùng công giáo bị thanh niên công giáo bắt vào nhà thờ cắt tiết, hoặc đi bộ đội thì họ bắt giết. 
Cuối năm 1947 ở đây có đức cha Lê Hữu Từ. Ông ấy là cố vấn Chính phủ, nhưng bên trong thì ông ấy vẫn hoạt động. [chống cách mạng]
Thế hồi Hà Nội kháng chiến thì ở đây có tiêu thổ kháng chiến không ạ?
Không. Ở đây không có. Đến năm 1948 thì thành lập đội du kích bắt đầu quyên góp đi mua vũ khí: kiếm, mã tấu, lựu đạn, súng.
Lúc đó bác đã vào đội du kích chưa?
Chưa. 
Thế bác thấy họ chuẩn bị như thế nào?
Năm 48 đào lộ là hố cá nhân tức là mình cũng chuẩn bị kháng chiến
Ở đây có lập làng kháng chiến không?
Không. Ở xã năm 1947 chia ra làm đôi. Từ bên sông bên kia thuộc khu Phát Diệm, khu của Lê Hữu Tập, thành lập tề, các tiểu khu. Các tiểu khu, các rong này có ông trưởng khu rào làng, có ụ súng để đón Pháp. Bên này là mình.
Hồi đó ở Tân Thành, sau năm 1945, các phong trào ủng hộ kháng chiến của mình như: hũ gạo kháng chiến, mùa đông binh sỹ… thế nào ạ?
Hồi đấy có các phong trào đó nhưng mà tôi còn nhỏ nên không biết nhiều.
Ở đây không có phong trào tuần lễ vàng đúng không ạ?
Không có. Chủ yếu ở các thành phố.
Thế những phong trào ví dụ hũ gạo cứu đói có không ạ?
Có. Hũ gạo tiết kiệm đấy.
Hồi đó nạn đói ở đây thế nào ạ?
Ở đây chết đói nhiều, có gia đình chết cả nhà.
Chết tại đây hay phiêu dạt chỗ khác chết?
Chết tại đây, lúc đó ông Duyến làm lý trưởng, lúc người dân đói quá, họ nấu cháo cứu tế, nấu xong đưa ra đình phát. Sáng sớm ngày ra mỗi gia đình mỗi khẩu một bát cháo.
Làm cứu đói có được lâu không?
Được mấy tuần.
Có đông người ra nhận không ạ?
Đông. Nói chung người nghèo ra hết.
Hồi đó gia đình mình có bị thiếu ăn không ạ?
Có chứ. Nhà tôi chỉ có ba khẩu, thiếu ăn. Ruộng đất thì có nhưng mà không có trâu, người đi kéo thay trâu.
Bác làm thiếu niên cứu quốc đến năm bao nhiêu ạ?
Năm 49 [1949], sau khi Pháp nhảy dù thì thôi.
Thế lúc Pháp nhảy dù bác đang làm gì ạ?
Tôi đang đi cắt cỏ thuê vào buổi sáng sớm thì thấy mười mấy cái máy bay Đacôta lượn lên Yên Mô sang đất thánh mấy vòng, sau đó nhảy dù, ban đầu nhảy dù đỏ trước, dù xanh, dù vàng sau đến dù trắng, tức là phân theo cấp bậc sỹ quan mà nhảy trước. 
Thấy vậy tôi bỏ chạy về. Nhà giàu thì họ chuẩn bị tản cư. Chúng tôi cũng cùng gia đình đi tản cư vào Nga Sơn - Thanh Hóa, được 20 ngày về thì nhà cửa, tài sản bị người công giáo phá hết. 
Lúc đó Pháp cai trị rồi chúng tôi bắt đầu sống theo kiểu công khai, hoạt động công khai.
Nó lập tề ở đây như thế nào ạ?
Ngày xưa có hội đồng hương chính, có chủ tịch hội đồng hương chính, phó chủ tịch hội đồng hương chính, sau đó thành lập xã ủy là những người đứng đầu.
Là những người ngày xưa trước khi giành chính quyền đã làm đúng không ạ?
Vâng, là những người đã làm ngày xưa và những nhà giàu như địa chủ, phú nông đứng ra làm chánh bảo an, phó bảo an, chánh xã ủy, phó xã ủy, đổi tên theo 3 thời kỳ đầu tiên là hội đồng hương chính sau đó là xã ủy, chánh xã ủy, phó xã ủy, thư ký.
Thế mình có phá không?
Không. Năm 1950 tôi đi hoạt động, đốt điếm.
Bác hoạt động thiếu nhi đến hết năm 1948, sau đó bác hoạt động tiếp như thế nào?
Năm 1950 tôi về sống ở đây, lúc đó tôi mới vào du kích và đón cán bộ của huyện về.
Ai vận động tuyên truyền rồi đưa bác vào du kích ạ?
Chính người ngay thôn bên cạnh rủ tôi vào, ông ấy tên là Vũ Chư và ông Vũ Uyển, sau rồi ông ấy dẫn cán bộ về cho mình nuôi, đưa tài liệu cho chúng tôi rải, rồi đi đốt điếm.
Thế mình giấu cán bộ ở đâu, có đào hầm bí mật không ạ?
Giấu trong nhà, hồi đó có đào hầm bí mật, nhà tôi đào hầm ở bờ ao và vườn dong.
Thế đào hầm như thế nào ạ?
Đào ở dưới, trên thì đổ đất lên trên miếng gỗ rồi đậy lại. Có khi chúng tôi nằm từ 9h giờ tối đến 6h sáng.
Thế cháu tưởng mình trốn nó ban ngày chứ ạ?
Ban ngày thì mình ở trên nhà mình xuống công khai có người gác khi có địch đi càn thì mình mới đi xuống hầm. Nếu mình nằm hầm trong nhà dân thì đến 9h sau khi đi tuyên truyền về  mình phải nằm đến 6h sáng. Sáng ra thì dậy trà trộn vào dân.
Thế trước đây đội du kích của mình có đông không?
Khoảng 30 người. Khi Pháp nhảy dù thì có người sống công khai, có người ra Thanh Hóa sáp nhập với bộ đội, đi công khai sau đó ai không chịu nổi thì lại về sống công khai.
Thế có tản cư đi đâu không hay chỉ về Thanh Hóa?
Chủ yếu là về Nga Sơn-Thanh Hóa và Yên Mô.
Thế sau khi Pháp nhảy dù xuống lập tề thì đội du kích giải thể ạ?
Đến năm 1950 thì thôi, ai đi bộ đội thì đi. Ai về sống công khai thì về.
Thế sau huyện có đưa cán bộ về tổ chức lại phong trào không?.
Có. Khi hoạt động mạnh đến khi những người sống công khai địch biết anh có hoạt động du kích thì phải thoát ly khỏi xã.
Tức là lộ rồi thì…?
 Rút vào hoạt động bí mật.
Có ai tham gia vào chính quyền tề để hoạt động hai mang không ạ?
Có. Trong Ủy ban hội đồng hương chính. Ví dụ như ông Vũ Tuấn Hòa ông ấy hy sinh rồi, trước đây ông ấy là bí thư chi bộ xã kiêm chủ tịch, lúc đó ông ấy làm chức vụ bé thì có vào hội đồng hương chính của địch để hoạt động.
Thế lúc mình rút vào hoạt động bí mật thì trang bị vũ khí của mình như thế nào ạ?
Ở xã có khoảng từ 8, 9 người, khi rút vào hoạt động bí mật thì bộ máy hành chính có cả trong đó có đầy đủ các ban đoàn thể. Vũ khí thì không có gì chỉ có mấy quả lựu đạn rồi mình phối hợp với bộ đội thôi.
Thế mình có đánh nhau trận nào không ạ?
Có, đánh nhau nhiều chứ, lấy được nhiều súng lắm nhưng huyện đội họ lấy họ không cho.
Thế bác có nhớ là bác tham gia những trận chiến đấu nào không?
Chúng tôi là du kích nên là thường phối hợp với bộ đội địa phương.
Có đánh trận nào to không?
 Đánh nhỏ thôi. Chủ yếu là đi tuyên truyền vũ trang nhưng mà đi thì phải có vũ khí, tuyên truyền không cho phá tề, không cho thu thuế, không cho chia công điền, vận động không đi lính ngụy nếu đã rồi thì vận động bà con đòi người về, rồi tuyên truyền vận động thanh niên đi bộ đội. Anh nào đi lính cho đức cha thì chúng tôi vận động đem vũ khí ra.
Thế có vận động được nhiều ngụy binh không ạ?
Chúng tôi vận động được một người đem vũ khí, lựu đạn ra.
Sau phải đưa họ ra vùng tự do chứ?
Vâng, chúng tôi đưa họ ra vùng tự do đi bộ đội. Có những anh đi ở cho nhà giàu thì đêm chúng tôi vào vận động ra và chúng tôi dẫn đi bộ đội, rồi họ cũng ra.
Tức là mình tuyển quân một cách bí mật?
Bí mật.
Năm 1951 thì ở đây mình có triển khai thuế nông nghiệp không?
Có, gọi là mình mua công trái quốc gia. Có gia đình nộp 1 tạ lúa thì là cho nhà nước vay 1 tạ. Tiền tính bằng thóc.
Có được nhiều không, mình vận động được bao nhiêu hộ dân?
Tôi không nhớ, nhưng có một vài người. Có một số họ còn chứng từ thì Nhà nước trả.
Bác có vận động được nhiều người tham gia mua công trái không ạ?
Tôi thì chủ yếu đi kèm với người lớn tuổi đi vận động vì còn ít tuổi.
Lúc mà chuẩn bị đánh Điện Biên ở đây có biết không?
Có, 2 người tham gia, đi lên tận Điện Biên. Có ông đi về ốm rụng tóc, như ông Phú, ông Trần Ngân đi ba tháng đi dân công Điện Biên Phủ.
Đây là vùng tề, mình phải trốn đi ạ?
Đi bí mật. Trốn đi.
Đi bộ đội thì cũng vận động thanh niên trốn đi ạ?
Trốn đi. Nếu vào hỏi con cái ông đâu thì bảo là đi làm ăn.
Bốt ở đây nó đóng xong mình có đánh cái bốt đó lần nào không? 
Bốt ở đây họ đóng ở đình Tự Tân, Xuân Thành thì bốt ở đây chưa thành bốt, họ chặt tre họ rào. Cau và tre. Gia đình nào có cau chặt hết lấy thân, họ rào. Lúc ấy lực lượng mình mỏng, yếu chưa đánh được. Họ đóng ở đình, chùa. Ban ngày, bộ đội cứ đóng giả như người đi chợ đánh và cướp.
Cướp được nhiều không?
Cướp ở đình, nó đóng ở đình làng, mình đánh xong rồi chạy. Cướp có lúc được hai khẩu. Đêm nằm ở ngoài đình, nằm kiên trì, suốt đêm chờ đội rà mìn vào trong Nga Sơn, ra là chúng tôi đánh. Đánh đội rà mìn, đánh chết nhiều. Chạy từ Xuân Thành lên Yên Mô. Đánh xong rồi chạy. Đêm thì đi cắt dây điện thoại, chôn mìn ở đường 10.
Bác hoạt động du kích cho đến năm 1954 luôn?
Đến 1954 luôn. 
Làm xã đội từ năm nào?
Năm 50 làm du kích, năm 51, 52 làm thôn trưởng, năm 53 làm xã đội phó. Đến năm 1959 làm xã đội trưởng.
Năm 1954, mình thắng Điện Biên rồi ở đây có nghe tin gì không?
Có nghe. Nghe là Điện Biên Phủ giải phóng rồi và lúc đó chỉ nghe với nhau là chuẩn bị giải phóng Kim Sơn.
Dân mình phản ứng như thế nào?
Vui mừng trong bụng thôi
Địch nó nghe nó phản ứng như thế nào?
Khi giải phóng Điện Biên Phủ, lúc ấy mình chuẩn bị cho giải phóng Kim Sơn, lúc đó nó co cụm lại, nó phân tán.
Lúc đó nó rút bốt Xuân Thành chưa?
Rút từ lâu.
Rút từ lúc nào?
Khi cướp súng, năm 1950, 1951 nó rút thôi, vì bốt chưa có, mới đóng bốt tạm thôi. Nó co về Phát Diệm. Khi giải phóng còn bốt Lai Thành và Yên Lộc. Đánh đuổi từ Lai Thành giáp Thanh Hóa đánh về đây. 30-6 mới giải phóng Phát Diệm, lúc ấy xã mình mới giải phóng.
Sau đó bác có tham gia vào đấu tranh chống di cư không?
Có.
Mình phải vật lộn với nó như thế nào?
Thường thì mình trà trộn vào trong ấy mình tuyên truyền, nói chung công giáo người ta tập trung trên nhà xứ Phát Diệm, họ tập trung ở đấy, mình trà trộn vào ấy mình tuyên truyền, chủ yếu là gặp những người thân quen mình vận động.
Bác chỉ đạo đấu tranh như thế nào?
Có trong ban vận động di cư, hoạt động chủ yếu tuyên truyền cá nhân, từng người một. 
Hồi đấy mình có vận động được nhiều người ở lại không?
Cũng được một số, còn một số họ đi.
Những người họ đi sau này họ có trở lại thăm quê nhiều không?
Có. Nhiều người thái độ họ cũng tốt. Gia đình họ tốt lắm, cũng đi lính, nhưng vẫn nhớ quê hương, khi về họ vẫn tốt, vẫn về thăm quê hương nhiều.
Sau đợt đấu tranh chống di cư cải cách ruộng đất như thế nào?
Nói chung, số cán bộ cũ thì họ không sử dụng.
Bác là cán bộ cũ có được sử dụng không?
Không, họ thành lập một chính quyền mới. Trưởng các ban ngành đoàn thể xã không được sử dụng, tức là người ta quy tổ chức cũ là tổ chức quốc dân đảng. Bí thư chi bộ là bí thư quốc dân đảng và bị cùm, bỏ tù.
Có ông nào bị tử hình không ạ?
Không, chỉ có bị cùm, bị tù.
Sau này có được sửa sai?
Có. 
Sau này những ông đấy có được phục chức không?
Có. Sau sửa sai, bí thư hay chủ tịch được phục chức.
Bác hồi đấy có bị kiểm điểm, kiểm thảo không? 
Không có gì. Họ không cho làm gì. Chỉ có tham gia du kích đi tuần đi gác ban đêm.
Năm 1952, tôi được chiến sĩ thi đua của tỉnh được Bộ Tổng Tư lệnh Hà Kế Tấn -Tư lệnh trưởng Quân khu 3 khen thưởng. 
Bác xây dựng gia đình năm nào?
Năm 1957.
Bác gái làm công tác gì?
Là thanh niên, làm ruộng, mua bán. Sau cải cách ruộng đất mới tham gia, là đảng viên.
Bác vào đảng năm nào?

Năm 1959 [Năm 1949, ông 060 nói nhầm]. Đảng “đóng cửa”, tạm dừng không kết nạp. Năm 1949, Pháp nhảy dù, đảng không tổ chức kết nạp, lúc đó xã này trên 100 đảng viên, đến hòa bình lập lại chỉ còn 3, 4 người.
Tại sao?
Cầu an. Họ bỏ sinh hoạt đảng, ông nào hoạt động thì hoạt động còn không thì thôi. Hồi đó phát triển đảng là ồ ạt nên tạm dừng. Năm 1957, sau sửa sai tôi được phục hồi chức vụ xã đội trưởng và được kết nạp đảng năm 1959.
Hồi bác hoạt động bí mật gia đình có biết không?
Biết.
Thái độ của mỗi người trong gia đình như thế nào?
Gia đình muốn cho hoạt động nhưng không muốn cho hoạt động ở xã.
Vì sao?
Sợ lộ bí mật bị bắt, nó liên quan đến gia đình.
Nhưng mà hoạt động ở chỗ khác thì vẫn nguy hiểm?
Vâng. Nguy hiểm, nhưng mà gia đình có thể nói nó đi làm ăn không biết đi đâu.
Khi bác bí mật về lại xã thì gia đình có biết không?
Biết.
Lúc đấy gia đình đang ở đâu, ở vùng tản cư hay ở đây?
Gia đình ở đây. Nhà tôi vẫn nuôi cán bộ, tôi thì ở nhà khác, chỉ về qua nhà.
Bác 060 có 4 năm làm hoạt động du kích bí mật từ năm 1950 đến 1954. Bác được nhận danh hiệu gì rồi?
Được Huy chương kháng chiến hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, Huy chương cựu chiến binh, Huy chương vì sự nghiệp công tác dân vận, Huy chương vì công tác xây dựng Đảng. 
(Hết băng ghi âm ngày 3 tháng 1 năm 2009)
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